
 SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỊ XÃ KỲ ANH 

Số:         /BVĐKKA-KHTH 
V/v đề nghị gửi thư báo giá  

dịch vụ xét nghiệm phục vụ khám 

sức khoẻ ngoại viện năm 2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

      Sông Trí, ngày       tháng  1  năm 2026 

 
Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp dịch vụ xét nghiệm. 

                                           

Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

Mua sắm dịch vụ xét nghiệm phục vụ khám sức khoẻ ngoại viện năm 2025 với 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Thị 

Nga - Nhân viên phòng KHTH - Số điện thoại liên hệ: 0963138798. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố 

Hưng Hoà, Phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Nhận qua email: phongvtbvdkka@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá : Từ 08h ngày 10 tháng 01 năm 2026 đến trước 

17h ngày 20 tháng 01 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 20 tháng 

01 năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục dịch vụ: 

STT Tên xét nghiệm Mô tả dịch vụ 
Số 

lượng 

1.  

Vi khuẩn nuôi cấy và 

định danh hệ thống tự 

động 

Nuôi cấy vi khuẩn và định danh phương pháp 

thông thường xác nhận vi khuẩn tả, lỵ thương hàn 90 

- Dịch vụ đã bao gồm lấy mẫu và vật tư tiêu hao 

2.  
HBsAg miễn dịch tự 

động 

Kiểm tra xem có bị nhiễm viêm gan B hay không 
103 

- Dịch vụ đã bao gồm lấy mẫu và vật tư tiêu hao 

3.  Hbsab định lượng 

Đánh giá tình trạng miễn dịch của việc tiêm phòng 

viêm gan B 103 

- Dịch vụ đã bao gồm lấy mẫu và vật tư tiêu hao 

4.  
HPV Real-time PCR 

(23 typ) 

- Định type bằng realtime PCR tầm soát ung thư 

cổ tử cung (23 type) 51 

- Dịch vụ đã bao gồm lấy mẫu và vật tư tiêu hao 

5.  

Định lượng RF 

(Rheumatoid Factor) 

[Máu] 

Đo lượng Protein tự miễn trong máu, chẩn đoán 

các bệnh tự  miễn (Viêm khớp dạng thấp) 400 

- Dịch vụ đã bao gồm lấy mẫu và vật tư tiêu hao 

6.  
HBV đo tải lượng Real-

time PCR 

Đánh giá mức độ hoạt động của virus viêm gan B 
45 

- Dịch vụ đã bao gồm lấy mẫu và vật tư tiêu hao 
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7.  

Clonorchis/Opisthorchis 

(Sán lá gan nhỏ) Ab 

miễn dịch tự động 

Đo nống độ kháng thể IgG đặc hiệu trong huyết 

thanh để chấn đoán nhiễm sán lá gan nhỏ 400 

- Dịch vụ đã bao gồm lấy mẫu và vật tư tiêu hao 

8.  

Fasciola (Sán lá gan 

lớn) Ab miễn dịch tự 

động 

Đo nống độ kháng thể IgG đặc hiệu trong huyết 

thanh để chấn đoán nhiễm sán lá gan lớn 400 

- Dịch vụ đã bao gồm lấy mẫu và vật tư tiêu hao 

9.  

Echinococcus 

granulosus (Sán dây 

chó) Ab miễn dịch tự 

động 

Đo nống độ kháng thể IgG đặc hiệu trong huyết 

thanh để chấn đoán nhiễm sán dây chó 
400 

- Dịch vụ đã bao gồm lấy mẫu và vật tư tiêu hao 

10.  

Toxocara (Giun đũa 

chó, mèo) Ab miễn dịch 

tự động 

Đo nống độ kháng thể IgG đặc hiệu trong huyết 

thanh để chấn đoán nhiễm giun đũa chó mèo 400 

- Dịch vụ đã bao gồm lấy mẫu và vật tư tiêu hao 

11.  
Định lượng sắt huyết 

thanh 

Đo lượng sắt đang lưu thông trong cơ thể, giúp 

đánh giá tình trạng sắt tổng thể, chẩn đoán thiếu 

sắt (thiếu máu) hoặc thừa sắt (nhiễm sắc tố) và các 

bệnh lí liên quan 
400 

- Dịch vụ đã bao gồm lấy mẫu và vật tư tiêu hao 

12.  
Định lượng Canxi toàn 

phần [Máu] 

Đo tổng lượng Canxi (cả gắn Protein cà tự do) 
400 

- Dịch vụ đã bao gồm lấy mẫu và vật tư tiêu hao 

13.  
Định lượng Canxi ion 

hóa [Máu] 

Đo lượng canxi tự do, hoạt động trong máu 
400 

- Dịch vụ đã bao gồm lấy mẫu và vật tư tiêu hao 

2. Yêu cầu khác: 

- Thực hiện các dịch vụ xét nghiệm cho khách hàng của Bệnh viện theo 

đúng chuyên môn kỹ thuật. 

- Có kỹ thuật viên đúng chuyên môn kỹ thuật. 

- Có đầy đủ thiết bị y tế thực hiện các dịch vụ nêu trên. 

Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết. 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận:                                                                        
- Như trên;                                                                                   

- Lưu: VT, KHTH.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Oanh 
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